CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 12 LỚP 3C4

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2 TUẦN (TỪ 02/12/2024 ĐẾN 14/12/2024)
	

TUẦN 4
	1. Hoạt động học
	Ngày 2/12/2024
	Ngày 
3/12/2024
	Ngày  4/12/2024
	Ngày 
5/12/2024
	Ngày 6/12/2024
	Ngày 7/12/2024

	
	
	PTTC
VĐCB :Bò chui qua cổng
	PTNT
Ôn so sánh thêm bớt trong phạm vi 3
	PTNN
KTTN: 3 chú heo con
	PTTM 
Tô màu dụng cụ xây dựng
	PTNT
Trò chuyện về công việc của bác thơ xây
	PTTM
DH: Lớn lên cháu lái máy cày

	
	2. Hoạt động ngoài trời




	-Quan sát trò chuyện về bác thợ xây
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở KV2
	Quan sát : trang phục bác thợ xây,
-  TCVĐ Gia đình thỏ thi chạy
- Chơi tự do ở KV3
 
	đồ dùng dụng cụ của bác thợ xây
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng
- Chơi tự do ở Kv4
	-Quan sát nơi làm việc của bác thợ xây
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở KV5
	-Quan sát các vật liệu để xây nhà
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở KV6
	Xem tranh ảnh, video về công việc hàng ngày của bác thợ xây
-TCVĐ: Chi chi chành chành 
-CTD ở kv1

	
	3. Hoạt động chiều
	-Trò chuyện về nghê thợ xây
	KTTN:làm nghề như bố 
	Dạy thơ: Rềnh rềnh ràng ràng
	LQBH:Cháu yêu cô chú công nhân
	Tô màu : dụng cụ xây dựng
	ÔBT: rềnh rềnh ràng ràng...
KCTN: Ba chú heo con ,làm nghề như bố
ÔH: cháu yêu cô chú công nhân

	TUẦN 5
	1. Hoạt động học
	Ngày 9/12/2024
	Ngày 10/12/2024
	Ngày 11/12/2014
	Ngày 12/12/2024
	Ngày 13/12/2024
	Ngày 14/12/2024

	
	
	PTTC
Bò theo đường zích zắc
	PTNT
Gộp/ tách 3 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau 
	PTNN
DTĐTT: chú bồ đội hải quân
	PTTM
Nặn quà tặng chú bộ đội(ĐT)
	TCKNXH
Trò chuyện ngày hội của các chú bộ đội 22/12
	PTTM
DH:Chú bộ đội hải quân

	
	2. Hoạt động ngoài trời




	-Quan sát trò chuyện về chú bộ đội hải quân
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở KV2
	Quan sát trang phục của chú bộ đội hải quân.
	-Quan sát : đồ dùng dụng cụ của chú bộ đội hải quân
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng
- Chơi tự do ở Kv4
	-Quan sát nơi làm việc của chú bộ đội hải quân
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở KV5
	-Quan sát vườn rau ,trang trại của các chú bộ đọi 
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở KV6
	Xem tranh ảnh, video về công việc hàng ngày của chú bộ đội h quân.
-TCVĐ: Chi chi chành chành 
-CTD ở kv1

	
	3. Hoạt động chiều
	Trò chuyện về các chú bộ đội hải quân
	LQBT :Chú bộ đội hải quân
	-Xem các video tranh ảnh về chú bộ đội hải quân
	LQBH: Chú bộ đội hải quân
	Tô màu trang phục chú bộ đội
	ÔBT: Chú bộ đội hải quân, Chú Hải quân., Chú giải phóng  quân,
ÔH: chú bộ đội hải quân




CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2 TUẦN (TỪ 16/12/2024 ĐẾN 28/12/2024)
	TUẦN 1
	1. Hoạt động học
	Ngày
16/12/2024
	Ngày 
17/12/2024
	Ngày 
18/12/2024
	Ngày 
19/12/2024
	Ngày 20/12/2024
	Ngày 21/12/2024

	
	
	PTTC
VĐCB:
Trườn theo hướng thẳng
	PTNT
Khám phá con ốc
	PTNN
DTĐTT:
Con ốc
	PTTM
Xé dán con ốc
	PTNT
Nhận biết và đếm trong phạm vi 4
	PTTM
DH:Nơi này có ốc sên

	
	2. Hoạt động ngoài trời

	- Quan sát con ốc
- TCVĐ: Câu ếch
- Chơi tự do ở KV2
	- Quan sát bể ốc
-  TCVĐ: Cưỡi ngựa nhông nhông
- Chơi tự do ở KV3

	- Trò chuyện mối liên hệ đơn giản giữa con ốc với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ con ốc
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do ở Kv4
	- Thực hành chăm sóc con ốc.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ở KV5
	- Trò chuyện về bảo vệ và chăm sóc con ốc
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do ở KV6
	- Quan sát các món ăn chế biến từ ốc
- TCVĐ: Gà vào vườn
- Chơi tự do ở KV1

	
	3. Hoạt động chiều
	Xem tranh ảnh, video về qua trình phát triển của con ốc
	Xem video chăm sóc, bảo vệ con ốc
	KCTN: Nàng tiên ốc
	DH: con ốc sên, con ốc, chú ốc sên nhỏ, đừng nhặt con ốc vàng
	Tô màu con ốc
	Ôn vỗ tay các bài hát về chủ đề
Ôn các bài thơ, câu chuyện về chủ đề

	










TUẦN 2
	

1.Hoạt động học
	Ngày 23/12/2024
	Ngày
24/12/2024
	Ngày
25/12/2024
	Ngày
26/12/2024
	Ngày 27/12/2024
	Ngày 28/12/2024

	
	
	PTTC
VĐCB:
Tung bắt bóng
	PTNT
Khám phá con mèo
	PTNN
KTTN:
Mèo con đi học 
	[bookmark: _Hlk178564587]PTTM
Tô màu con mèo
	[bookmark: _Hlk178563855]PTNT
Ôn nhận biết trong phạm vi 4
	PTTM
DH: Rửa mặt như mèo

	
	


2. Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát con mèo
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ở KV2
	- Quan sát chuồng mèo
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do ở KV3
	- Qs thức ăn của mèo
- TCVĐ: Làm tiếng mèo kêu
- Chơi tự do ở Kv4
	- Trò chuyện mối liên hệ đơn giản giữa con mèo với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ con mèo
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Chơi tự do ở KV5
	- Trò chuyện về bảo vệ và chăm sóc con mèo.
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do ở KV6
	-  Thực hành chăm sóc con mèo.
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do ở KV1

	
	

3. Hoạt động chiều
	Xem video tranh ảnh về con mèo, quá trình phát triển của con mèo.
	Xem video chăm sóc, bảo vệ con mèo
	KCTN: Mèo con đi học
	Rèn kỹ năng bài: Rửa mặt như mèo
	Ôn vỗ tay: Ai cũng yêu chú mèo
	Ôn các bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề



